LỜI NÓI ĐẦU

             Giáo dục – đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc gìn giữ, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. Trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, tiềm năng trí tuệ trở thành động lực chính của sự tăng tốc phát triển và Giáo dục – Đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế và sự thành đạt của mỗi người trong cuộc  sống của mình. Chính vì vậy, các nước đều đánh giá cao vai trò của giáo dục.
             Trong các xu thế hiện nay thì xu thế toàn cầu hóa là một xu thế không thể đảo ngược, đó là sự hợp tác trong cạnh tranh quyết liệt. Điều kiện cần để thành công trong cuộc đua tranh này là có một đội ngũ nhân lực đủ sức đương đầu với cạnh tranh và hợp tác. Nền Giáo dục nước ta có sứ mệnh đào tạo ra những người lao động có khả năng thích ứng với những thay đổi công nghệ, những biến động của việc làm, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, sự giao lưu văn hóa, sự chuyển đổi giá trị trong phạm vi khu vực và thế giới mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn chú trọng nhiệm vụ đào tạo ra những lao động có tay nghề giỏi, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích lũy qua nhiều năm, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã biên soạn HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 2 BẬC CAO ĐẲNG KỸ THUẬT. Trong quyển hệ thống bài tập này nhóm nghiên cứu đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật  và thực tiễn sản xuất, nhằm giúp cho sinh viên thực hiện được bài tập một cách dễ dàng, nhanh chóng và đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Nhóm nghiên cứu chúng tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các Doanh Nghiệp May đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành công tác biên soạn này.
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU


1

Bài 1: MAY QUẦN ĐÙI LƯNG THUN, BRAGUETTE GIẢ, TÚI THẲNG
1.1 Mục tiêu


7
1.2 Điều kiện cho trước 

7
1.3 Phương pháp tiến hành 

8
1.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

10
Bài 2: MAY QUẦN SHORT BÉ TRAI, LƯNG THUN THÂN SAU, TÚI ĐẮP
2.1 Mục tiêu


13
2.2 Điều kiện cho trước 

13
2.3 Phương pháp tiến hành 

14
2.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

16
Bài 3: MAY QUẦN ÂU BÉ TRAI, LƯNG THUN THÂN SAU, TÚI XÉO
3.1 Mục tiêu


19
3.2 Điều kiện cho trước 

19
3.3 Phương pháp tiến hành 

20
3.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

24
Bài 4: MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU DALTON, TAY NGẮN
4.1 Mục tiêu


26
4.2 Điều kiện cho trước 

26
4.3 Phương pháp tiến hành 

27
4.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

31
Bài 5: MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT, TAY LEVÉ
5.1 Mục tiêu


33
5.2 Điều kiện cho trước 

33
5.3 Phương pháp tiến hành 

35
5.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

38
Bài 6: MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT, ĐÔ LIỀN, CÓ NẸP, 
VẠT THƯỜNG
6.1 Mục tiêu


40
6.2 Điều kiện cho trước 

40
6.3 Phương pháp tiến hành 

41
6.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

46
Bài 7: MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT, ĐÔ RỜI, VẠT BẦU
7.1 Mục tiêu


48
7.2 Điều kiện cho trước 

48
7.3 Phương pháp tiến hành 

49
7.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

54
Bài 8: MAY ÁO BLOUSON
8.1 Mục tiêu


56
8.2 Điều kiện cho trước 

56
8.3 Phương pháp tiến hành 

57
8.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

61
Bài 9: MAY QUẦN PYJAMA
9.1 Mục tiêu


64
9.2 Điều kiện cho trước 

64
9.3 Phương pháp tiến hành 

65
9.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

67
Bài 10: MAY ÁO PYJAMA
10.1 Mục tiêu  

69
10.2 Điều kiện cho trước 

69
10.3 Phương pháp tiến hành 

71
10.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

74
Bài 11: MAY QUẦN ÂU NAM CƠ BẢN, TÚI MỔ 2 VIỀN, TÚI XÉO
11.1 Mục tiêu  

76
11.2 Điều kiện cho trước 

76
11.3 Phương pháp tiến hành 

78
11.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

81
Bài 12: MAY QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS, TÚI MỔ 1 VIỀN, TÚI THẲNG
12.1 Mục tiêu  

84
12.2 Điều kiện cho trước 

84
12.3 Phương pháp tiến hành 

85
12.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

89
Bài 13: MAY QUẦN JEAN NAM, TÚI HÀM ẾCH, CÓ DÉCOUPE THÂN SAU
13.1 Mục tiêu  

92
13.2 Điều kiện cho trước 

92
13.3 Phương pháp tiến hành 

93
13.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

99
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	THỨ TỰ
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT

	Bài 1
	May quần đùi lưng thun, braguette giả, túi thẳng
	6

	Bài 2
	May quần short bé trai, lưng thun thân sau, túi đắp
	6

	Bài 3
	May quần âu bé trai, lưng thun thân sau, túi xéo
	12

	Bài 4
	May áo chemise bé trai bâu đan ton, tay ngắn
	6

	Bài 5
	May áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé
	6

	Bài 6
	May áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp ,vạt thường 
	12

	Bài 7
	May áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu
	6

	Bài 8
	May áo blouson ( bảo hộ lao động)
	12

	Bài 9
	May quần pyjama
	6

	Bài 10
	May áo pyjama
	12

	Bài 11
	May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo 
	12

	Bài 12
	May quần  âu nam xếp plis, túi mổ 2 viền, túi thẳng
	12

	Bài 13
	May quần jean nam, túi hàm ếch, có découpe thân sau
	12

	TỒNG 
	120


BẢNG KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

	STT
	CHỮ VIẾT TẮT
	CHÚ GIẢI

	1
	[image: image1.png]



	Đường biên vải

	2
	VS
	Vắt sổ

	3
	1, 2, …
	Qui cách chừa đường may

	4
	x 2, x 1, …
	Qui định số lượng chi tiết cắt

	5
	[image: image2.png]Than sau x 1

Tay dox 2
ysexg





	Qui định hướng canh sợi của chi tiết


Bài 1:

MAY QUẦN ĐÙI, LƯNG THUN, BRAGUETTE GIẢ, TÚI THẲNG
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Bài 1:
MAY QUẦN ĐÙI, LƯNG THUN, BRAGUETTE GIẢ, TÚI THẲNG

1.1 MỤC TIÊU
1.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần đùi, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
1.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần đùi:

· Lai to bản đều, êm phẳng.

· Đường may diễu sườn thân, đường đáy  êm phẳng, cách đều mép không bị cầm, túi thẳng nằm êm phẳng, không hở, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

1.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
1.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.2.1 Vật liệu
· 1,4 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· 0,6 m thun to bản 3,5 cm.
· Phấn may.
1.2.2 Dụng cụ
· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy.

· Kim may tay.
· Kéo bấm.
1.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Máy vắt sổ.

· Bàn ủi.

1.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 quần đùi lưng thun, braguette giả, túi thẳng.
1.2.5 Mô tả phẳng
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1.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x 2.
· Lót túi x 2.
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1.3.2 Sơ đồ cắt vải
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1.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU KỸ THUẬT

	
	
	CỤM MAY TÚI
	

	1. 
	May  sườn hông
	Mặt phải úp mặt phải may cách mép 1cm
	Đường may thẳng, cách đều mép

	2. 
	May túi thẳng
	Thực hiện qui trình  may túi thẳng.
	-Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn.

-Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần. 

-Đáp túi phải che kín lót túi.

-Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp, không nối chỉ.

-Lót túi nằm êm, không nhăn , không cộm.   

	3. 
	Diễu sườn hông
	Diễu mí 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, không nhăn, cách đều mép

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	4. 
	May vòng đáy thân trước
	Mặt phải úp mặt phải may cách mép 1cm
	Đường may thẳng, cách đều mép

	5. 
	Diễu vòng đáy thân trước và baguette giả
	Diễu mí 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, không nhăn, cách đều mép

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	6. 
	May vòng đáy thân sau
	Mặt phải úp mặt phải may cách mép 1cm
	Đường may thẳng, cách đều mép

	7. 
	Diễu vòng đáy thân sau
	Diễu mí 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, không nhăn, cách đều mép

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	8. 
	May sườn trong
	Mặt phải úp mặt phải may cách mép 1cm
	Đường may thẳng, cách đều mép

	9. 
	May diễu lưng thun
	Đính 4 điểm thun đúng vị trí lấy dấu. May các đường  song song trên lưng thun cách nhau 0,5 cm
	Lưng thun dún đều, không bai giãn, vặn, các đường chỉ song song cách đều.

	10. 
	May lai quần
	May mặt phải, bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, không vặn

	11. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ thừa 
	Sạch phấn, chỉ, 

	12. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	 Êm phẳng, sắc nét


1.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN 

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

 PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng
	- Khi may không kéo thẳng vải
	- Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra thun không  giàn đều
	- Đính 4 điểm thun không đúng vị trí lấy dấu. 

- Kéo thun không đều tay.
	- Đính thun phải đúng vị trí lấy dấu. 

- Diễu lưng phải kéo thun đều tay.

	3. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.

	4. 
	Túi thẳng  không êm phẳng, bị hở
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi




Bài 2:
MAY QUẦN SHORT BÉ TRAI LƯNG THUN THÂN SAU, TÚI ĐẮP
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Bài 2:
MAY QUẦN SHORT BÉ TRAI LƯNG THUN THÂN SAU, TÚI ĐẮP
2.1 MỤC TIÊU
2.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần short bé trai lưng thun thân sau, túi đắp, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần short bé trai:
· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai.

· Lưng êm phẳng, không vặn, lưng thun dún đều.

· Lai to bản đều, êm phẳng.
2.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
2.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
2.2.1 Vật liệu
· 0,5 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· Thun 2 cm.
· Keo mỏng.
· Nút.
2.2.2 Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.
· Kéo bấm.
2.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

2.2.4 Thực hiện
May quần short bé trai lưng thun thân sau, túi đắp.
2.2.5 Mô tả phẳng
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2.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
2.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x 2.
· Nẹp lưng thân trước x 1 (ép keo).
· Túi đắp x 2.
· Nẹp túi x 2 (ép keo).
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Pass lưng thân trước x 1 (ép keo).
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2.3.2 Sơ đồ cắt vải
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2.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM TÚI
	

	1. 
	May, diễu nẹp miệng túi 
	Áp dụng may viền dẹp
	Miệng túi phẳng, không nhăn, không vặn, đường diễu đều, đẹp.    

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	2. 
	May pen thân trước
	Khi may không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu, không bị dúm đầu.



	3. 
	Tra túi vào thân
	Diễu mí 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	4. 
	May 1 đọan đáy  thân trước


	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	5. 
	May nẹp lưng  thân trước
	Áp dụng may viền dẹp
	Nẹp lưng êm phẳng, không nhăn, không vặn.



	6. 
	May pass  lưng thân trước
	Diễu mí xung quanh 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	7. 
	May vòng đáy  thân sau
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	8. 
	May lộn diễu  đầu lưng thun
	Lộn đầu lưng may cách mép 1cm
	Đường may giữ chặt đầu thun

	9. 
	May diễu lưng thun
	May các đường  song song trên lưng thun
	Lưng thun dún đều, không bai giãn, vặn, các đường chỉ song song cách đều

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	10. 
	May sườn trong
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	11. 
	May sườn hông 
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	12. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số 

	13. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ thừa 
	Sạch phấn, chỉ, 

	14. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	 Êm phẳng, sắc nét


2.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra thun  thân sau không  dàn đều 
	- Đính 2 điểm thun không đúng vị trí lấy dấu. 

- Kéo thun không đều tay.
	- Đính thun phải đúng vị trí lấy dấu. 

- Diễu lưng phải kéo thun đều tay.

	3. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.

	4. 
	Nẹp lưng thân trước không đúng kích thước
	Cắt , và lấy dấu nẹp lưng  không chính xác
	Cắt , và lấy dấu nẹp lưng  chính xác

	5. 
	Túi đắp không êm phẳng.
	Lấy dấu vị trí tra túi không chính xác
	Lấy dấu vị trí tra túi bằng rập


Bài 3:
MAY QUẦN ÂU BÉ TRAI LƯNG THUN THÂN SAU TÚI XÉO
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Bài 3:
MAY QUẦN ÂU BÉ TRAI LƯNG THUN THÂN SAU TÚI XÉO
3.1 MỤC TIÊU
3.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần âu bé trai, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

3.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần âu bé trai:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm m phẳng, không cầm hoặc bai, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.

· Đĩa phải nằm đúng vị trí. 

· Lai to bản đều, êm phẳng.
3.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
3.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
3.2.1 Vật liệu
· 1,6 m vải kaki khổ 1,2 m. 

· 1 ống chỉ cùng màu vải.

· Vải trắng lót túi.

· Keo.

· 1 bộ móc.

· 1 nút 15mm.

· 1 dây kéo 18 cm.

· Phấn may.

3.2.2 Dụng cụ
· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy. 

· Kim may tay.
· Kéo bấm.
3.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

· Máy vắt sổ.
3.2.4 Thực hiện: May hòan thành 1 quần âu bé trai lưng thun thân sau túi xéo.
3.2.5 Mô tả phẳng
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3.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
3.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

· Thân trước x 2.
· Thân sau x2.
· Nẹp lưng sau x 1(ép keo).
· Nẹp lưng trước x 2(ép keo).
· Nẹp miệng túi x 1.
· Braguette đôi x 2.

· Braguette chiếc x 1(ép keo).
· Đáp túi x 2.
· Dây passant.
· Lót túi x 2.
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3.3.2 Sơ đồ cắt vải
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3.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May túi xéo
	Thực hiện qui trình may túi xéo 
	-Đúng kích thước, Đúng vị trí, hình dáng, 

-Hai túi phải đối xứng

- Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn.

- Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát vào thân quần.

- Đáp túi  phải che kín lót túi.

- Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp , không nối chỉ.

- Lót túi nằm êm, không nhăn, không cộm.

	2. 
	May dây kéo
	Thực hiện trình may dây kéo
	Đường diễu cửa quần sau khi may xong phải đều, thẳng, không vặn, không nối chỉ 

Cửa quần êm phẳng, không gợn sóng, không bị cầm hoặc bai phủ kín khóa, bản cửa quần đều.

	
	
	CỤM MAY LƯNG
	

	3. 
	May nẹp lưng thân trước
	Thực hiện qui trình may lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Hai đầu lưng phải vuông góc.

-To bản lưng phải đều,

 Hai đường tra lưng phải bằng nhau 

 Đường mí lưng không bị sụp mí.



	4. 
	May diễu lưng thun thân sau
	May các đường  song song trên lưng thun thân sau
	Lưng thun dún đều, không bai giãn, vặn, các đường chỉ song song cách đều



	
	
	CỤM MAY PASSANT
	

	5. 
	May lộn dây passant  
	May cách mép 0,5cm ở măt trái,  ủi rẽ mép qua hai bên, lộn ra bề mặt.
	ống passant thẳng, to bản đều 

	6. 
	Diễu passant
	Diễu  đều 2 bên cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	7. 
	Ráp sườn ngoài + Ủi rẽ sườn ngoài 
	- Ráp sườn ngoài theo đường may thiết kế (Đặt Thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên.)


	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, mép ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	8. 
	Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần
	 May theo đường vẽ thiết kế và may 2 đường chỉ trùng khít, từ đáy xuống 10cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	9. 
	May  1 đọan vòng đáy  thân sau
	May cách mép 1cm, may 2 đường chỉ trùng khít
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	10. 
	Tra lưng  vào thân
	May cách mép 1cm
	Lưng êm phẳng, không nhăn, vặn, phần thun dún đều

	11. 
	Diễu lưng thân trước
	Diễu  đều, cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	12. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số. 

	13. 
	Lấy dấu + làm khuy, đính nút, móc
	 Đo đúng thông số
	Đúng  vị trí

	14. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ thừa 
	Sạch phấn, chỉ, 

	15. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	 Êm phẳng, sắc nét


3.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm
	Khi may không kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra thun  thân sau không  dàn đều 
	- Đính 2 điểm thun không đúng vị trí lấy dấu. 

- Kéo thun không đều tay.
	- Đính thun phải đúng vị trí lấy dấu. 

- Diễu lưng phải kéo thun đều tay.

	3. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.

	4. 
	Nẹp lưng thân trước không đúng kích thước
	Cắt , và lấy dấu nẹp lưng  không chính xác
	Cắt , và lấy dấu nẹp lưng  chính xác

	5. 
	Túi xéo không ôm sát vào thân quần
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi



	6. 
	Cửa quần không êm.


	May các lớp vải không đúng kỹ thuật
	May các lớp vải phải đúng kỹ thuật

	7. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau
	Do không lấy dấu khi tra lưng
	Phải lấy dấu khi tra lưng


Bài 4:
MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU DALTON TAY NGẮN
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Bài 4:
MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU DALTON TAY NGẮN

4.1 MỤC TIÊU
4.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may áo chemise bé trai bâu dalton tay ngắn, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
4.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được áo chemise bé trai bâu dalton tay ngắn:

· Hai đầu bâu, hai đầu  ve đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.
· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.
· Túi gắn đúng vị trí.
4.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
4.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
4.2.1 Vật liệu
· 1 m vải khổ 1,2 m.
· Chỉ may.

· Phấn may.
· 0,5 m keo vải.
4.2.2 Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.

· Kéo bấm.
4.2.3 Thiết bị
· Máy may.
· Bàn ủi.
4.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 áo chemise bé trai bâu dalton, tay ngắn.
4.2.5 Mô tả phẳng
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4.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 
4.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x 1.
· Tay x 2.
· Túi x 1.
·  Lá bâu x 2(ép keo).
· Ve áo x 2(ép keo).
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4.3.2 Sơ đồ cắt vải
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4.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May túi đắp
	-Vị trí túi : Từ cạnh đầu vai con ( thành phẩm) xuống 17 cm. Túi nằm cách nẹp áo 6cm, nằm bên thân trước trái.

-Ủi gấp miệng túi 2,5cm, diễu miệng túi 2 cm.

-Ủi túi theo rập thành phẩm

-Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 1mm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may.


	-Khi may dán túi phải may theo độ chếch  qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo

-Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.

-Góc đáy túi phải vuông thành sắc  cạnh, h hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.

-Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau

	2. 
	May ve vào thân trước
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều


	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	3. 
	 May  bâu dalton
	Thực hiện trình may bâu dalton
	-Bâu êm phẳng, phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	
	
	CỤM MAY TAY
	

	4. 
	May lai tay
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số 

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	5. 
	May sườn vai
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	6. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bậu dalton
	-Ve áo phải nằm trên thân áo 

-Đầu ve , đầu lá bâu phải nhọn góc 

-Đường may mí cổ phải êm phẳng ,đều, không vặn .

-Hai đầu họng cổ , hai đầu lá bâu , hai đầu ve áo phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	7. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay đọan
	Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân

	8. 
	May sườn tay, sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	9. 
	May lai 
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, , không nhăn, không vặn ,đường chỉ mướt đúng thông số 

	10. 
	Làm khuy kết nút
	 Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo chemise thường là 7 cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bằng nhau

	11. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	12. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


4.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay bị nhăn
	Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp

Khi may không kéo đều tay
	Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo 

Khi may kéo đều tay

	3. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí cổ, gấp mép bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí cổ, gấp mép bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	4. 
	Hai đầu ve áo và lá bâu không bằng nhau
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật
	Tra cổ phải lấy dấu cho thật chính xác và khi tra phải may chính xác theo điểm đã lấy dấu 

	5. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


Bài 5:
MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT, TAY LEVÉ
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Bài 5:
MAY ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT, TAY LEVÉ

5.1 MỤC TIÊU
5.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

5.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé:
· Hai lá bâu, hai chân bâu đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.
· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

· Túi gắn đúng vị trí.

5.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

5.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
5.2.1 Vật liệu
· 1 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0,5 m keo vải.

5.2.2 Dụng cụ 
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.
· Kéo bấm.
5.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

5.2.4 Thực hiện: 
May hoàn thành 1 áo chemise bé trai trai bâu tenant, tay levé.
5.2.5 Mô tả phẳng
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5.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
5.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x 1.
· Tay x 2.
· Túi x 1.
·  Lá bâu x 2(ép keo).
· Chân bâu x 2(ép keo).
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5.3.2 Sơ đồ cắt vải
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5.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May túi đắp
	-Vị trí túi : Từ cạnh đầu vai con ( thành phẩm) xuống 17 cm. Túi nằm cách nẹp áo 6cm, nằm bên thân trước trái.

-Ủi gấp miệng túi 2,5cm, diễu miệng túi 2 cm.

-Ủi túi theo rập thành phẩm

-Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 1mm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may.


	-Khi may dán túi phải may theo độ chếch  qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo

-Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.

-Góc đáy túi phải vuông thành sắc  cạnh, h hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.

-Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau

	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	2. 
	May  bâu tenant
	Thực hiện trình may bâu tenant
	-Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết

	
	
	CỤM MAY TAY
	

	3. 
	May lai tay
	Gấp lai 2 lần, may cách mép gấp 0,5cm
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	4. 
	May sườn vai
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	5. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bâu tenant
	-Đường may mí cổ phải êm phẳng , đều , không  vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ

-Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau

Bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết



	6. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay đọan
	Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân

	7. 
	May sườn tay, sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	8. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số

	9. 
	Làm khuy kết nút
	Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo chemise thường là 7cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bằng nhau

	10. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	11. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


5.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay bị nhăn
	-Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp

-Khi may không kéo đều tay
	Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo 

Khi may kéo đều tay

	3. 
	Nẹp tay levé không đều


	Gấp lai không đều, may cách mép gấp 0,5cm
	Gấp lai phải đều, may cách mép gấp 0,5cm

	4. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	5. 
	Hai đầu chân bâu và lá bâu không bằng nhau 
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba
	Phải lấy dấu ba điểm kỹ thuật  khi may cặp lá ba

	6. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


Bài 6:
MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ LIỀN, CÓ NẸP,
VẠT THƯỜNG
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Bài 6:
MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ LIỀN, CÓ NẸP,
VẠT THƯỜNG
6.1 MỤC TIÊU
6.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

6.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường:
· Hai lá bâu, hai chân bâu đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.
· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.
· Nẹp áo phải to đều, đường diễu không nhăn, không vặn.

· Túi gắn đúng vị trí.

6.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
6.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
6.2.1 Vật liệu
· 2 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0,5 m keo vải.

6.2.2 Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.
· Kéo bấm.
6.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

6.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường.
6.2.5 Mô tả phẳng
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6.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
6.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x 1.
· Tay x 2.
· Đô áo x 1.
· Túi x 1.
·  Lá bâu x 2 (1 ép keo).
· Chân bâu x 2 (1 ép keo).
·  Trụ tay nhỏ x 2.
·  Trụ tay lớn x 2.
· Manches tay x 4 (2 ép keo).
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6.3.2 Sơ đồ cắt vải
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6.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May lộn nẹp bên khuy

	-Ép keo nẹp áo .

-Đặt rập thành phẩm lên đinh áo và ủi đinh áo, lược nằm êm tạo nếp gấp.

-Đặt mặt phải của nẹp áo úp vào mặt trái của thân áo, may lộn cách mép 0,5 cm

- Lộn nẹp và cạo lé về phía nẹp 0,1 cm, May diễu 0,5 cm

- Bẻ gấp nẹp  to đều 3 cm, May diễu  cạnh trong 0,5 cm
	Nẹp êm phẳng, không nhăn ,vặn đường diễu đều

	2. 
	May lộn nẹp bên cúc

	Bẻ gấp lần thứ nhất 1cm, bẻ gấp lần thứ 2 cm. May mí ngầm
	Nẹp êm phẳng, không nhăn ,vặn đường diễu đều

	3. 
	May túi đắp
	-Vị trí túi : Từ cạnh đầu vai con ( thành phẩm) xuống 17 cm. Túi nằm cách nẹp áo 6cm, nằm bên thân trước trái.

-Ủi gấp miệng túi 2,5cm, diễu miệng túi 2 cm.

-Ủi túi theo rập thành phẩm

-Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 1mm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may.


	-Khi may dán túi phải may theo độ chếch  qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo

-Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.

Góc đáy túi phải vuông thành sắc  cạnh, h hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.

Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	4. 
	May đô liền, lộn vào thân sau + sườn vai
	May đúng vị trí thiết kế đô
	Đô êm phẳng, trùng khớp thân sau

	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	5. 
	 May  bâu tenant
	Thực hiện trình may bâu tenant
	-Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	
	
	CỤM MAY TAY
	

	6. 
	May trụ tay nhỏ 0,5cm
	May cách mép gấp 0,1cm
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số thành phẩm

	7. 
	May trụ tay lớn
	Thực hiện qui trình may trụ tay 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số thành phẩm

	
	
	CỤM MAY MANCHES
	

	8. 
	 May lộn manches tay
	Thực hiện qui trình may manchette tay 
	-Hai  đầu manchestay phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	9. 
	May sườn vai
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	10. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bâu tenant
	-Đường may mí cổ phải êm phẳng , đều , không  vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ 

-Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau 

Bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 



	11. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay đọan
	Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân

	12. 
	Tra manches vào tay áo
	Thực hiện qui trình tra manches vào tay
	Manches tra phải sát đầu trụ tay, đảm bảo độ vuông góc, đường tra tay không bị sụp mí.

Đảm bảo độ đối xứng 2 đầu manches, 2 đầu trụ, vị trí xếp plis cửa tay.

Đường diễu manches phải đều, đảm bảo độ le mí vải vào bên trong.

	13. 
	May sườn tay, sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	14. 
	May lai 
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số 

	15. 
	Làm khuy kết nút
	 Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo chemise  thường là 8 cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bắng nhau

	16. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	17. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


6.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay bị nhăn
	Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp

Khi may không kéo đều tay
	Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo 

Khi may kéo đều tay

	3. 
	Nẹp tay manchette, thép tay không êm, phẳng 


	Lấy dấu, may không chính xác.
	Lấy dấu, may phải chính xác

	4. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	5. 
	Hai đầu chân bâu và lá bâu không bằng nhau 
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba
	Phải lấy dấu ba điểm kỹ thuật  khi may cặp lá ba

	6. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


Bài 7:
MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ RỜI, VẠT BẦU
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Bài 7:
MAY ÁO CHEMISE NAM BÂU TENANT ĐÔ RỜI, VẠT BẦU

7.1 MỤC TIÊU
7.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

7.1.2 Về kỹ năng
     Sinh viên có khả năng may được áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt bầu
· Hai lá bâu, hai chân bâu đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.
· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.
· Nẹp áo phải to đều, đường diễu không nhăn, không vặn.
· Lai áo phải êm thẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn.  

· Túi gắn đúng vị trí.

7.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
7.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
7.2.1 Vật liệu
· 2 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0,5 m keo vải.

7.2.2 Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.
· Kéo bấm.
7.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

7.2.4 Thực hiện
 May hoàn thành 1 áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu.
7.2.5 Mô tả phẳng
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7.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
7.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x1.
· Tay x 2.
· Đô áo x 2.
· Túi x 1.
·  Lá bâu x 2.(1 ép keo).
· Chân bâu x 2. (1 ép keo).
·  Trụ tay nhỏ x 2.
·  Trụ tay lớn x 2.
· Manches tay x 4. (2 ép keo).
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7.3.2 Sơ đồ cắt vải
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7.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May nẹp  levé bên khuy

	-Đặt rập thành phẩm 3cm lên đinh áo và ủi đinh áo 2 lần, lược nằm êm tạo nếp gấp,  may cách mép 0,5 cm

- Ủi nẹp levé

- May diễu  cạnh ngoài 0,5 cm


	Nẹp êm phẳng, không nhăn ,vặn đường diễu đều

	2. 
	May lộn nẹp bên cúc

	Bẻ gấp lần thứ nhất 1cm, bẻ gấp lần thứ 2 cm. May mí ngầm


	Nẹp êm phẳng, không nhăn ,vặn đường diễu đều

	3. 
	May túi đắp
	-Vị trí túi : Từ cạnh đầu vai con ( thành phẩm) xuống 17 cm. Túi nằm cách nẹp áo 6cm, nằm bên thân trước trái.

-Ủi gấp miệng túi 2,5cm, diễu miệng túi 2 cm.

-Ủi túi theo rập thành phẩm

-Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 1mm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may.


	-Khi may dán túi phải may theo độ chếch  qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo

-Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.

Góc đáy túi phải vuông thành sắc  cạnh, h hoặc tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.

Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	4. 
	May đô rời,  lộn vào thân sau + sườn vai
	Lấy dấu giữa đô, thân sau, may 3 lớp cách mép 1cm
	Đô êm phẳng, trùng khớp thân sau

	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	5. 
	 May  bâu tenant
	Thực hiện trình may bâu tenant
	-Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	
	
	CỤM MAY TAY
	

	6. 
	May trụ tay nhỏ 0,5cm
	May cách mép gấp 0,1cm
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số 

	7. 
	May trụ tay lớn
	Thực hiện qui trình may trụ tay 
	

	
	
	CỤM MAY MANCHES
	

	8. 
	 May lộn manches tay
	Thực hiện qui trình may manchette tay 
	-Hai  đầu manches tay phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	9. 
	May sườn vai
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	10. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bâu tenant
	-Đường may mí cổ phải êm phẳng , đều , không  vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ 

-Hai  đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau 

Bâu phải êm phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	11. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay đoạn
	Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân

	12. 
	Tra manches vào tay áo
	Thực hiện qui trình tra manches vào tay
	Manches tra phải sát đầu trụ tay, đảm bảo độ vuông góc, đường tra tay không bị sụp mí.

Đảm bảo độ đối xứng 2 đầu manches, 2 đầu trụ, vị trí xếp plis cửa tay.

Đường diễu manches phải đều, đảm bảo độ le mí vải vào bên trong.

	13. 
	May sườn tay, sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	14. 
	May lai vạt bầu
	-Lai áo không vắt sổ

-Lược cầm vòng lai 0,5 cm

-May cách mép 1mm

-Cắt sát đường may còn 2 mm

-May 1 đường cách mép 0,3 cm, lại mối 2 đầu.


	Lai áo phải êm phẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn  



	15. 
	Làm khuy kết nút
	 Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo sơ mi thường là 8 cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bắng nhau

	16. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	17. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


7.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay bị nhăn
	Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp

Khi may không kéo đều tay
	Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo 

Khi may kéo đều tay

	3. 
	Nẹp tay manches, thép tay không êm, phẳng 
	Lấy dấu, may không chính xác.
	Lấy dấu, may phải chính xác

	4. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	5. 
	Hai đầu chân bâu và lá bâu không bằng nhau 
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba
	Phải lấy dấu ba điểm kỹ thuật  khi may cặp lá ba

	6. 
	Lai không đều, bị bai giãn

	May không cách đều mép, do kéo quá lai giãn khi may
	May phải cách đều mép, chum  lai lại khi may  qua các đường cong.


Bài 8:
 MAY ÁO BLOUSON
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Bài 8:
MAY ÁO BLOUSON
8.1 MỤC TIÊU
8.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may áo blouse, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
8.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được áo blouson
· Các đường may, diễu decoupe không bị cầm hay bai giãn.
· Hai lá bâu, Hai chân bâu đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.
· Nẹp áo phải to đều, đường diễu không nhăn, không vặn.
· Đai áo êm phẳng, không nhăn, không sụp mí, không bai giãn  hai đầu đai phải bằng nhau.

· Túi gắn đúng vị trí.

8.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
8.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
8.2.1 Vật liệu
· 2 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0,5 mét keo vải.

8.2.2 Dụng cụ 
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.
· Kéo bấm.
8.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

8.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 áo blouson.
8.2.5 Mô tả phẳng
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8.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
8.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.

· Thân sau x1.
· Tay lớn x 2.

· Tay nhỏ x 2

· Đô trước x 2.

· Đô sau x 1.
· Túi x 2.

· Nắp túi x 4.

· Cầu vai x 4.

·  Lá bâu x 2 (1 ép keo).
· Chân bâu x 2 (1 ép keo).
·  Trụ tay nhỏ x 2.
·  Trụ tay lớn x 2.
· Manches tay x 4. (2 ép keo).

· Đai áo x 1 ( ép keo).
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8.3.2 Sơ đồ cắt vải
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8.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM TÚI
	

	1. 
	May lộn, diễu nắp túi
	Hai mặt phải nắp úp vào nhau keo, may cách  keo 1mm ( đầu nhọn nắp túi nên đặt chỉ để lộn)

Cắt gọt  cách đường may 0,5 cm, riêng ở đầu nhọn cách đều 0,2 cm

May lộn , may diễu nắp túi 0,5 cm


	Đầu của nắp túi phải nhọn. Nắp túi không bị  le mí,  đúng kích thước cân đối. 
Đường may diễu đều



	2. 
	May ly ống thân túi
	Xếp ly 2cm
	Ly thẳng ,  đều

	3. 
	May miệng túi
	May cách mép 2cm
	Đường may diễu đều

	
	
	CỤM BÁT VAI
	

	4. 
	May lộn, diễu bát vai
	Hai mặt phải bát vào nhau, may cách  keo 1mm ( đầu nhọn bát vai nên đặt chỉ để lộn)
	Bát êm phẳng, đường diễu đều

	
	
	CỤM MAY MANCHES
	

	5. 
	May lộn, diễu manches
	
	Manches tra phải đối xứng 2 đầu, đảm bảo độ le mí vải vào bên trong.

	
	
	CỤM BÂU
	

	6. 
	May bâu sơ mi
	Thực hiện qui trình may bâu sơ mi
	May mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ.

 2 đầu họng cổ, 2 đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau.

Cổ phải êm, phẳng, khi mặc ơm st vịng cổ, đứng cạnh.

	
	
	CỤM ĐAI ÁO
	

	7. 
	May lộn 2 đầu đai áo 
	May cách đều mép
	2 đầu đai áo phải góc 

	8. 
	Ủi dịnh hình đai áo
	Ủi gấp đôi
	Đai áo êm, phẳng

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	9. 
	May, diễu decoupe thân trước
	May cách đều mép, ủi lật, diễu 0,1 cm và 0,5 cm
	Đường may diễu thẳng, đều

	10. 
	May   lược nắp túi vào thân
	May lược 0,5 cm
	May đúng vị trí

	11. 
	May, diễu đô thân trước
	May cách đều mép, ủi lật, diễu 0,1 cm v 0,5 cm
	Đường may diễu thẳng, đều

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	12. 
	May, diễu decoupe thân sau
	May cách đều mép, ủi lật, diễu 0,1 cm và 0,5 cm
	Đường may diễu thẳng, đều

	13. 
	May, diễu đô thân sau
	May cách đều mép, ủi lật, diễu 0,1 cm và 0,5 cm
	Đường may diễu thẳng, đều

	
	
	CỤM TAY
	

	14. 
	May nẹp cửa tay lớn
	áp dụng  phương pháp may viền dẹp
	Nẹp êm, phẳng

	15. 
	May, diễu tay lớn và tay nhỏ
	May cách đều mép, ủi lật, diễu 0,1 cm và 0,5 cm.
	Đường may diễu thẳng, đều

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	16. 
	May, diễu sườn vai
	May cách đều mép, ủi lật, diễu 0,1 cm và 0,5 cm
	Đường may diễu thẳng, đều

	17. 
	May   lược bát vai 
	May lược 0,5 cm
	May đúng vị trí lấy dấu

	18. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay đọan
	Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân

	19. 
	Diễu vòng nách tay
	Diễu 0,1 cm và 0,5 cm về phía thân
	Đường may diễu thẳng, đều

	20. 
	May sườn tay sườn thân
	May cách đều mép, ủi rẽ
	Đường may êm, phẳng không nhăn

	21. 
	Tra manchette tay
	Thực hiện qui trình may tra manchette
	Manchette tra phải sát đầu trụ tay, đảm bảo độ vuông góc, đường tra tay không bị sụp mí.

Đảm bảo độ đối xứng 2 đầu manchette, 2 đầu trụ, vị trí xếp plis cửa tay.

Đường diễu manchette phải đều, đảm bảo độ le mí vải vào bên trong.

	22. 
	May, diễu đai vào thân
	May cách đều mép 0,1 cm
	Đai áo êm, phẳng không nhăn, vặn


8.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, decoupe không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay bị nhăn
	Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp

Khi may không kéo đều tay
	Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo 

Khi may kéo đều tay

	3. 
	Nẹp tay manches, nẹp tay không êm, phẳng 
	Lấy dấu, may không chính xác.
	Lấy dấu, may phải chính xác

	4. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí chân cổ, gấp mép chân bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	5. 
	Hai đầu chân bâu và lá bâu không bằng nhau 
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật khi may cặp lá ba
	Phải lấy dấu ba điểm kỹ thuật  khi may cặp lá ba

	6. 
	Đai áo vặn, không êm phẳng.


	Không lấy dấu chính xác,  ủi đinh hình đai áo trước khi tra vào thân
	Lấy dấu chính xác, và ủi đinh hình đai áo trước khi tra  vào thân


Bài 9:
MAY QUẦN PYJAMA
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Bài 9:
MAY QUẦN PYJAMA

9.1 MỤC TIÊU
9.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần pyjama, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
9.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần pyjama
· Các đường may, diễu không bị cầm hay bai giãn.
· Nẹp lai đúng kích thước, đường diễu không nhăn, không vặn.
· Đường viền  nẹp lai đều, không nhăn.

· Đường may đáy êm, phẳng, không nhăn.
9.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
9.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
9.2.1 Vật liệu
· 2,2 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· 0,7 m thun 3 cm.

· Phấn may.
9.2.2 Dụng cụ
· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy.

· Kim may tay.
· Kéo bấm.
9.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Máy vắt sổ.

· Bàn ủi.

9.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 quần pyjama.
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Mô tả phẳng
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9.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
9.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân quần x 2. 
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Nẹp lai ống quần x 2.
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9.3.2 Sơ đồ cắt vải
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9.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM MAY LAI
	

	1. 
	May nẹp, viền vào lai quần
	Áp dụng may viền dẹp có viền 
	Lai quần êm phẳng

	2. 
	Diễu nẹp lai quần
	Diễu mí 0,1 cm
	Đường may đẹp, cách mép 1 mm

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	3. 
	May đường giàn
	May cách mép 1cm

May 2 lần, đường may trùng khít cách đáy 20 cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều 

	4. 
	Ui rẽ đường giàn
	Ui rẽ 2 mép
	Êm phẳng

	5. 
	Lộn  ống quần 
	Lộn 1 ống quần ra bề phải, Lồng 2 ống quần vào nhau 
	Mặt phải úp bề phải

	6. 
	May vòng đáy
	May 2 lần, đường may trùng khít nhau
	 Đường may thẳng, đều, đẹp

	7. 
	May diễu lưng thun
	Đính 4 điểm thun đúng vị trí lấy dấu. May các đường  song song trên lưng thun cách nhau 0,5 cm 
	Lưng thun dún đều, không bai giãn, vặn, các đường chỉ song song cách đều.

	13. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn chỉ

	14. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


9.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng
	- Khi may không kéo thẳng vải
	- Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra thun không  dàn đều
	- Đính 4 điểm thun không đúng vị trí lấy dấu. 

- Kéo thun không đều tay.
	- Đính thun phải đúng vị trí lấy dấu. 

- Diễu lưng phải kéo thun đều tay.

	3. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.

	4. 
	Nẹp lai không đúng kích thước
	Thiết kế,Lấy dấu  không chính xác
	Thiết kế,Lấy dấu  phải chính xác


Bài 10:
MAY ÁO PYJAMA



Bài 10:
MAY ÁO PYJAMA

10.1 MỤC TIÊU
10.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may áo pyjama, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
10.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được áo pyjama
· Hai đầu bâu, hai đầu  ve đối xứng, đều.

· Tra tay êm phẳng.
· Các đường may không bị cầm hay bai giãn.

· Túi gắn đúng vị trí.

10.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
10.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
10.2.1 Vật liệu
· 1,5 m vải khổ 1,2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0,5 m keo vải.
10.2.2 Dụng cụ
· Kéo cắt vải.

· Kim may tay.
· Thước.
· Kim may máy.
· Thuyền suốt.
· Kéo bấm.
10.2.3 Thiết bị
· Máy may.
· Máy vắt sổ.
· Bàn ủi.
10.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 áo pyjama.
10.2.5 Mô tả phẳng


10.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
10.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.

· Thân sau x1.
· Tay x 2.

· Nẹp tay x 2.

· Túi lớn  x 2.

· Túi nhỏ  x 1.

· Nẹp túi lớn x 2.

· Nẹp túi nhỏ x 1.

· Lá bâu x 2.(1 ép keo).
· Ve áo x 2. (1 ép keo).


10.3.2 Sơ đồ cắt vải


10.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May  viền nẹp túi lớn và nhỏ
	Áp dụng viền dẹp có kẹp vải viền
	Đường may diễu đều, viền đều đẹp



	2. 
	May túi đắp lớn, và túi đắp nhỏ
	Túi nằm cách nẹp áo 6cm.

-Ủi túi theo rập thành phẩm

-Tra túi vào thân theo vị trí đã lấy dấu, mí túi 1mm xung quanh các cạnh, lại mũi đầu và cuối đường may.


	-Khi may dán túi phải may theo độ chếch  qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo

Nẹp miệng túi phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.

Góc đáy túi phải vuông thành sắc  cạnh, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.

Các đường mí, diễu phải đều và song song với nhau

	3. 
	May ve vào thân trước
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều


	
	
	CỤM MAY BÂU
	

	4. 
	 May  bâu dalton
	Thực hiện trình may bâu dalton
	-Bâu êm phẳng, phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	
	
	CỤM MAY TAY
	

	5. 
	May nẹp viền lai tay
	Ap dụng viền dẹp có kẹp vải viền
	Đường may diễu đều, viền đều đẹp

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	6. 
	May sườn vai
	May cách mép 1cm
	Đường may thẳng, đều

	7. 
	Tra bâu vào thân
	Thực hiện qui trình tra bậu dalton
	-Ve áo phải nằm trên thân áo 

-Đầu ve , đầu lá bâu phải nhọn góc 

-Đường may mí cổ phải êm phẳng ,đều, không vặn .

-Hai đầu họng cổ , hai đầu lá bâu , hai đầu ve áo phải đối xứng với nhau 

-Đảm bảo độ le mí của các chi tiết 

	8. 
	Tra tay vô thân
	Thực hiện qui trình tra tay đọan
	Tay áo êm phẳng, khớp với vòng nách trên thân

	9. 
	May sườn tay, sườn thân
	May cách đều mép
	Đường may thẳng, đều

	10. 
	May lai 
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, , không nhăn, không vặn ,đường chỉ mướt đúng thông số 

	11. 
	Làm khuy kết nút
	 Khoảng cách giữa các khuy và nút trên áo thường là 7.5 cm
	Các điểm khuy, nút phải đúng thông số, khoảng cách phải bắng nhau

	12. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	13. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


10.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn thân không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Tra tay bị nhăn
	Vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo không khớp

Khi may không kéo đều tay
	Kiểm tra độ ăn khớp vòng nách tay áo, và vòng nách thân áo 

Khi may kéo đều tay

	3. 
	Đường  diễu chân bâu bị sụp mí
	Khi mí cổ, gấp mép bâu trên che lắp đường tra cổ bị nhiều
	Khi mí cổ, gấp mép bâu trên vừa che lắp đường tra cổ

	4. 
	Hai đầu ve áo và lá bâu không bằng nhau
	Không lấy dấu ba điểm kỹ thuật
	Tra cổ phải lấy dấu cho thật chính xác và khi tra phải may chính xác theo điểm đã lấy dấu 

	5. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


Bài 11:
MAY QUẦN ÂU NAM CƠ BẢN TÚI MỔ 2 VIỀN, TÚI XÉO


Bài 11:
MAY QUẦN ÂU NAM CƠ BẢN TÚI MỔ 2 VIỀN, TÚI XÉO
11.1 MỤC TIÊU
11.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần âu nam túi mồ 2 viền, túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
11.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần âu nam túi mổ 2 viền, túi xéo
· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.
· Đĩa phải nằm đúng vị trí.
11.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
11.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
11.2.1 Vật liệu
· 2,2 m vải khổ 1,2 m (vải kaki màu).
· 1 ống chỉ cùng màu vải.

· Vải trắng lót túi.

· Keo.

· Một bộ móc.

· Một nút 15mm.

· 1 dây kéo 18 cm.

· Phấn may.

11.2.2 Dụng cụ
· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy. 

· Kim may tay.
· Kéo bấm.
11.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

· Máy vắt sổ.

11.2.4 Thực hiện: May hoàn thành 1 quần âu nam quần âu nam túi mổ 2 viền, túi xéo.
11.2.5 Mô tả phẳng


11.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
11.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x2.
· Nẹp lưng trái x 2(ép keo).
· Nẹp lưng phải x 2(ép keo).
· Nẹp miệng túi xéo x 2.

· Đáp túi  xéo x 2.
· Nẹp miệng túi mổ x 2.

· Đáp túi mổ x 2.
· Braguette đôi x 2.
· Braguette chiếc x 1(ép keo).
· Dây passant. 

· Lót túi x 2.

11.3.2 Sơ đồ cắt vải


11.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May túi xéo
	Thực hiện qui trình may túi xéo 
	-Đúng kích thước, Đúng vị trí, hình dáng, 

-Hai túi phải đối xứng

- Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn.

- Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát váo thân quần.

- Đáp túi  phải che kín lót túi.

- Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp , không nối chỉ.

- Lót túi nằm êm, không nhăn, không cộm.

	2. 
	May dây kéo
	Thực hiện qui trình may dây kéo
	Đường diễu cửa quần sau khi may xong phải đều, thẳng, không vặn, không nối chỉ 

Cửa quần êm phẳng, không gợn sóng, không bị cầm hoặc bai, phủ kín khóa, bản cửa quần đều.

	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	3. 
	May chiết thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ.
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu , khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	
	

	4. 
	May túi mổ một viền
	Thực hiện qui trình may túi mổ 2 viền
	Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể

Diễu miệng túi phải đều, đẹp

Cơi túi phải đều, thẳng che kín miệng túi

Lót túi, đáp túi phải êm thẳng.



	
	
	CỤM MAY LƯNG
	

	5. 
	May nẹp lưng quần
	Thực hiện qui trình may nẹp lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Đảm bảo độ le mí các chi tiết.

	
	
	CỤM MAY PASSANT
	

	6. 
	May lộn dây passant  
	May cách mép 0,5cm ở măt trái,  ủi rẽ mép qua hai bên, lộn ra bề mặt.
	Ống passant thẳng, to bản đều 

	7. 
	Diễu passant
	Diễu  đều 2 bên cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	8. 
	Ráp sườn ngoài + Ủi rẽ sườn ngoài 
	- Ráp sườn ngoài theo đường may thiết kế ,Đặt Thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên.


	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, mép ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	9. 
	Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần
	 May theo đường vẽ thiết kế và may 2 đường chỉ trùng khít, từ đáy xuống 10cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	10. 
	May  vòng đáy  thân sau
	May theo đường thiết kế, may 2 đường chỉ trùng khít
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	11. 
	Tra lưng  vào thân
	Thực hiện qui trình tra lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Hai đầu lưng phải vuông góc.

-To bản lưng phải đều,

 Hai đường tra lưng phải bằng nhau 

 Đường mí lưng không bị sụp mí.



	12. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số. 

	13. 
	Lấy dấu + làm khuy, đính nút
	 Đúng đường kính nút
	Đúng vị trí

	14. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	15. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


11.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm


	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Túi xéo không ôm sát vào thân quần
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi



	3. 
	Túi mổ không êm phẳng bị hở


	 Thiết kế nẹp viền túi không đều. khi chặn lưỡi gà không kéo căng miệng túi
	Thiết kế nẹp viền túi phải  đều. khi chặn lưỡi gà phải kéo căng miệng túi.

	4. 
	Cửa quần không êm.


	May các lớp vải không đúng kỹ thuật
	May các lớp vải phải đúng kỹ thuật

	5. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau
	Do không lấy dấu khi tra lưng
	Phải lấy dấu khi tra lưng

	6. 
	Lưng quần bị vặn


	Do không may lượt định hình lưng khi tra lưng
	phải may lược định hình lưng khi tra lưng 

	7. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.


Bài 12:
MAY QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS, TÚI MỔ  1 VIỀN, TÚI THẲNG


Bài 12:
MAY QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS, TÚI MỔ  1 VIỀN, TÚI THẲNG
12.1 MỤC TIÊU
12.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần âu nam xếp pli túi mổ 1 viền, túi thẳng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
12.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần âu nam xếp pli túi mổ 1viền, túi thẳng:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.

· Đĩa phải nằm đúng vị trí.
12.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
12.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
12.2.1 Vật liệu
· 2,2 m vải khổ 1,2 m (vải kaki màu).
· 1 ống chỉ cùng màu vải.

· Vải trắng lót túi.

· Keo.

· Một bộ móc.

· Một nút 15mm.

· 1 dây kéo 18 cm.

· Phấn may.

12.2.2 Dụng cụ
· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.
· Kéo bấm.
· Kim may máy. 

· Kim may tay.
12.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

· Máy vắt sổ.
12.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 quần âu nam quần âu nam xếp plis, túi mổ 1 viền, túi thẳng.
12.2.5 Mô tả phẳng


12.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
12.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x2.
· Nẹp lưng trái x 2 (ép keo).
· Nẹp lưng phải x 2 (ép keo).
· Đáp túi  xéo trước x 2.

· Đáp túi  xéo sau x 2.
· Nẹp miệng túi mổ x 2 (ép keo).
· Braguette đôi x 2.
· Braguette chiếc x 1 (ép keo).
· Dây passant. 

· Lót túi x 2.


12.3.2 Sơ đồ cắt vải


12.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May plis sống thân trước
	May chỉ thưa
	Êm, phẳng

	2. 
	Diễu 1 đoạn đầu plis
	Diễu cách mép 0,1 cm
	Đường diễu đều, đẹp

	3. 
	May túi thẳng
	Thực hiện qui trình may túi thẳng
	-Đúng kích thước, Đúng vị trí, hình dáng, 

-Hai túi phải đối xứng

- Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn.

- Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát váo thân quần.

- Đáp túi  phải che kín lót túi.

- Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp , không nối chỉ.

- Lót túi nằm êm, không nhăn, không cộm.



	4. 
	May dây kéo
	Thực hiện qui trình may dây kéo
	Đường diễu cửa quần sau khi may xong phải đều, thẳng, không vặn, không nối chỉ 

Cửa quần êm phẳng, không gợn sóng, không bị cầm hoặc bai, phủ kín khóa, bản cửa quần đều.



	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	5. 
	May chiết thân sau
	May chiết không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2 cm để khoá đầu đường may, tránh bị tuột chỉ.
	Đường may chiết phải thon vút, không tù đầu , khi may xong chiết không bị dúm đầu



	
	
	
	

	6. 
	May túi mổ một viền
	Thực hiện qui trình may túi mổ 1viền
	Miệng túi phải vuông, không nhăn, không bể

Diễu miệng túi phải đều, đẹp

Cơi túi phải đều, thẳng che kín miệng túi

Lót túi, đáp túi phải êm thẳng.



	
	
	CỤM MAY LƯNG
	

	7. 
	May nẹp lưng quần
	Thực hiện qui trình may nẹp lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Đảm bảo độ le mí các chi tiết


	
	
	CỤM MAY PASSANT
	

	8. 
	May lộn dây passant  
	May cách mép 0,5cm ở măt trái,  ủi rẽ mép qua hai bên, lộn ra bề mặt.
	Ống passant thẳng, to bản đều 

	9. 
	Diễu passant
	Diễu  đều 2 bên cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	10. 
	Ráp sườn ngoài + Ủi rẽ sườn ngoài 
	- Ráp sườn ngoài theo đường may thiết kế ,Đặt Thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên.


	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, mép ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	11. 
	Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần
	 May theo đường vẽ thiết kế và may 2 đường chỉ trùng khít, từ đáy xuống 10cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	12. 
	May  vòng đáy  thân sau
	May theo đường thiết kế, may 2 đường chỉ trùng khít
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	13. 
	Tra lưng  vào thân
	Thực hiện qui trình tra lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Hai đầu lưng phải vuông góc.

-To bản lưng phải đều,

 Hai đường tra lưng phải bằng nhau 

 Đường mí lưng không bị sụp mí.



	14. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số. 

	15. 
	Lấy dấu + làm khuy, đính nút
	 Đúng đường kính nút
	Đúng vị trí

	16. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	17. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


12.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA:

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm


	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Túi thẳng không ôm sát vào thân quần
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi



	3. 
	Túi mổ không êm phẳng bị hở


	 Thiết kế nẹp viền túi không đều. khi chặn lưỡi gà không kéo căng miệng túi
	Thiết kế nẹp viền túi phải  đều. khi chặn lưỡi gà phải kéo căng miệng túi.

	4. 
	Cửa quần không êm.


	May các lớp vải không đúng kỹ thuật
	May các lớp vải không đúng kỹ thuật

	5. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau
	Do không lấy dấu khi tra lưng
	Phải lấy dấu khi tra lưng

	6. 
	Lưng quần bị vặn


	Do không may lượt định hình lưng khi tra lưng
	phải may lược định hình lưng khi tra lưng 

	7. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.
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Bài 13:
MAY QUẦN JEAN NAM, TÚI HÀM ẾCH,
CÓ DÉCOUPE THÂN SAU
13.1 MỤC TIÊU
13.1.1 Về kiến thức
Sinh viên phát biểu qui trình may quần jean nam túi hàm ếch, có découpe thân sau, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
13.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được quần jean nam túi hàm ếch, có decoupe thân sau:

· Đường may êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai.

· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.

· Cửa quần nằm êm phẳng, không cầm hoặc bai, phải phủ kín khóa.

· Lưng êm phẳng, không vặn, hai đầu lưng phải bằng nhau.

· Đĩa phải nằm đúng vị trí.
13.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và  cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
13.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
13.2.1 Vật liệu
· 2,2 m vải khổ 1,2 m (vải kaki màu).

· 1 ống chỉ cùng màu vải.

· Vải trắng lót túi.

· Keo.

· Một bộ móc.

· Một nút 15mm.

· 1 dây kéo 18 cm.

· Phấn may.

13.2.2 Dụng cụ
· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.
· Kéo bấm.
· Kim may máy. 

· Kim may tay.

13.2.3 Thiết bị
· Máy may.

· Bàn ủi.

· Máy vắt sổ.
13.2.4 Thực hiện
May hoàn thành 1 quần âu nam quần jean nam túi hàm ếch, có découpe thân sau.
13.2.5 Mô tả phẳng


13.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
13.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 2.
· Thân sau x 2.

· Découpe thân sau x 2.

· Túi đắp x 2.

· Nẹp lưng trái x 2 (ép keo).
· Nẹp lưng phải x 2 (ép keo).
· Đáp túi  hàm ếch x 2.

· Nẹp túi  hàm ếch x 2 (ép keo).
· Braguette đôi x 2.
· Braguette chiếc x 1 (ép keo).
· Dây passant. 

· Lót túi x 2.


13.3.2 Sơ đồ cắt vải


13.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May túi hàm ếch
	Thực hiện qui trình may hàm ếch
	-Đúng kích thước, Đúng vị trí, hình dáng, 

-Hai túi phải đối xứng

- Miệng túi êm phẳng, không nhăn, không vặn.

- Miệng túi không bị bai giãn, ôm sát váo thân quần.

- Đáp túi  phải che kín lót túi.

- Đường diễu miệng túi phải đều, đẹp , không nối chỉ.

- Lót túi nằm êm, không nhăn, không cộm.

	2. 
	May dây kéo
	Thực hiện qui trình may dây kéo
	Đường diễu cửa quần sau khi may xong phải đều, thẳng, không vặn, không nối chỉ 

Cửa quần êm phẳng, không gợn sóng, không bị cầm hoặc bai, phủ kín khóa, bản cửa quần đều.



	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	3. 
	May diễu découpe thân sau
	Diễu 2 đường song song 0,1 cm và 0,5 cm 
	Découpe 2 bên đối xứng, Đường diễu đều

	
	May túi đắp
	Thực hiện qui trình may túi đắp
	Túi  đúng vị trí, đúng kích thước cân đối. Đường may diễu đúng qui định.



	
	
	CỤM MAY LƯNG
	

	4. 
	May nẹp lưng quần
	Thực hiện qui trình may nẹp lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Đảm bảo độ le mí các chi tiết


	
	
	CỤM MAY PASSANT
	

	5. 
	May lộn dây passant  
	May cách mép 0,5cm ở măt trái,  ủi rẽ mép qua hai bên, lộn ra bề mặt.
	Ống passant thẳng, to bản đều 

	6. 
	Diễu passant
	Diễu  đều 2 bên cách mép 0,1 cm
	Đường diễu thẳng, sắc cạnh

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	7. 
	Ráp sườn ngoài + Ủi lật sườn ngoài 
	- Ráp sườn ngoài theo đường may thiết kế ,Đặt Thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên.


	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, mép ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	8. 
	Diễu sườn ngoài
	Diễu 2 đường song song 0,1 cm và 0,5 cm 
	Đường diễu thẳng, đều, sắc cạnh

	9. 
	Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần
	 May theo đường vẽ thiết kế và may 2 đường chỉ trùng khít, từ đáy xuống 10cm
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều, ủi rẽ đường may  đều sang hai bên.

	10. 
	May  vòng đáy  thân sau
	May theo đường thiết kế, may 2 đường chỉ trùng khít
	Đường may thẳng, đẹp, cách mép đều

	11. 
	Diễu vòng đáy  
	Diễu 2 đường song song 0,1 cm và 0,5 cm 
	Đường diễu thẳng, đều, sắc cạnh

	12. 
	Tra lưng  vào thân
	Thực hiện qui trình tra lưng
	-Êm phẳng, không vặn không nhăn 

-Hai đầu lưng phải vuông góc.

-To bản lưng phải đều,

 Hai đường tra lưng phải bằng nhau 

 Đường mí lưng không bị sụp mí.



	13. 
	May lai
	May bản lai 2,5 cm 
	Đường may đều, đẹp, đúng thông số. 

	14. 
	Lấy dấu + làm khuy, đính nút
	 Đúng đường kính nút
	Đúng vị trí

	15. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	16. 
	Ui thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


13.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may diễu sườn thân, đường đáy không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Túi thẳng không ôm sát vào thân quần
	Đường may diễu miệng túi bị giãn

Khi may lót túi vào thân đặt không đúng vị trí miệng túi 
	Khi diễu miệng túi không kéo giãn

Khi may lót túi vào thân đặt  đúng vị trí miệng túi



	3. 
	Túi mổ không êm phẳng bị hở
	 Thiết kế nẹp viền túi không đều. khi chặn lưỡi gà không kéo căng miệng túi
	Thiết kế nẹp viền túi phải  đều. khi chặn lưỡi gà phải kéo căng miệng túi.

	4. 
	Cửa quần không êm.
	May các lớp vải không đúng kỹ thuật
	May các lớp vải không đúng kỹ thuật

	5. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau
	Do không lấy dấu khi tra lưng
	Phải lấy dấu khi tra lưng

	6. 
	Lưng quần bị vặn
	Do không may lượt định hình lưng khi tra lưng
	phải may lược định hình lưng khi tra lưng 

	7. 
	Ngã tư đáy không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần không trùng nhau.
	- Đặt sườn trong của 2 thân quần trùng nhau và đính ngã tư sườn trong trước khi ráp đáy.
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